KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TRONG NGÀY LỚP MGN B4
Thứ hai, ngày 17 tháng  4 năm 2023                                                                                    Thứ ……, ngày    tháng    năm 20
	Tên hoạt động
	Mục đích – Yêu cầu
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành

	TẠO HÌNH

Nặn bánh trôi

( Tiết đề tài)

 MT 95


	1. Kiến thức:

- Trẻ biết bánh trôi  có dạng hình tròn và bánh trôi có  nhiều màu sắc.
- Trẻ biết bánh trôi được làm từ bột gạo nếp và đường viên.
2. Kỹ năng:
 - Trẻ thực hiện làm lõm, dỗ bẹt bột bánh để nặn thành viên bánh (MT 95)
- Phát triển khả năng tập trung, chú ý hoàn thành sản phẩm
3. Thái độ:
-  GD trẻ cất gọn đồ dung và giữ gìn vệ sinh tay khi nặn bánh trôi.
	1. Đồ dùng của cô :

- Bột nếp, viên mặt
- Đĩa bánh mẫu

- Giá đựng sản phẩm

- Ti vi, máy tính

- Hình ảnh bánh trôi các màu
2. Đồ dùng của trẻ : 

- Bàn ghế 

- Bộ tập dề

- 6 khay inox, 6 đĩa to, muôi thủng, dĩa.
-
 
	1. Ổn định tổ chức.
- Cô và trẻ xem hình ảnh bánh trôi
- Trò chuyện dẫn dắt vào bài

2. Phương pháp,hình thức tổ chức.
a. Quan sát và đàm thoại.
* Quan sát đĩa bánh trôi màu trắng
+ Đây là đĩa bánh gì?
+ Bánh trôi có dạng hình gì?  Bánh trôi có màu gì?
+ Bánh trôi được làm từ nguyên liệu gì?

+ Cô nặn bánh trôi như thế nào?

=> Cô chốt lại

* Quan sát đĩa bánh trôi màu tím, đỏ
+ Bánh trôi này có màu gì?

+ Bánh trôi được làm từ nguyên liệu gì?

=> Cô chốt lại 
b. Hỏi ý tưởng của trẻ.

- Con sẽ nặn bánh trôi như thế nào?

- Con dùng nguyên liệu gì để nặn bánh trôi

- Để nặn được bánh trôi con phải làm ntn?
c. Trẻ thực hiện.

- Cô nhắc lại tư thế ngồi và cách nặn bánh trôi cho trẻ

- Cô quan sát hướng dẫn nhắc nhở trẻ giúp đỡ những trẻ còn yếu còn lúng túng

d. Trình bày sản phẩm

- Cô cho trẻ nhận xét bài của mình của bạn

- Cô nhận xét chung cả lớp 

3. Kết thúc.
-  Nhận xét giờ học

	Lưu ý
	.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................



	Chỉnh sửa năm


	.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................


Thứ ba , ngày 18  tháng  4 năm 2023                                                                                      Thứ ……, ngày    tháng    năm 20
	Hoạt động
	Mục đích - Yêu cầu
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành


	LQVT

Nhận biết ý nghĩa con số hằng ngày
 ( MT 36)
	1. Kiến thức:

- Trẻ hiểu ý nghĩa của các con số trong toán học được sử dụng trong cuộc sống hàng ngày như các số điện thoại khẩn cấp của xe cảnh sát, xe cứu hỏa, xe cứu thương: 113, 114, 115, biển số xe, số nhà.

- Trẻ nhận biết các con số được sử dụng trong cuộc sống hàng ngày.

 ( MT  36)

2. Kỹ năng:

- Trẻ quan sát, phân biệt các con số trong cuộc sống hàng ngày.
- Trẻ có phản xạ nhanh, ghi nhớ có chủ định và phát triển tư duy cho trẻ.

3. Thái độ:

- Hào hứng tham gia tiết học. 

- Biết vâng lời và làm theo hướng dẫn của cô
	1. Đồ dùng của cô

- Hình ảnh các con số, hình ảnh xe cứu hảo, biển số xe, số nhà…

- Nhạc bài “ Cháu vẽ ông mặt trời”

- Ti vi, máy tính
2. Đồ dùng của trẻ

- Lô tô hình ảnh các biển số, các số để trẻ chơi trò chơi

- Bảng bông gai, nhạc để trẻ chơi trò chơi

- Bàn, 4 bức  tranh, sáp màu

	1.Ổn định tổ chức

- Cô cho trẻ hát bài: “ Cháu vẽ ông mặt trời”
2. Phương pháp hình thức tổ chức: 
 a. Phần 1: Tìm hiểu ý nghiã của các con số.

* Cô cho trẻ điểm danh số thứ tự các bạn có trong tổ

+ Mời tổ trưởng nói số bạn có trong tổ

+ Cô ghi số trẻ từng tổ và cả lớp lên bảng

+ Hôm nay lớp mình có bao nhiêu bạn đi học?

+ Con số này dùng để chỉ số bạn hôm nay đi học 
+ Ai có thể nói nhanh con số chỉ số người trong gia đình mình

+ Vì sao người ta lại dùng con số trong cuộc sống?
* Cô cho trẻ xem hình ảnh xe cứu hoả, xe cứu thương, số điện thoại khẩn cấp của cảnh sát

+ Các con vừa được xem những hình ảnh  gì?

+ Các con nhìn thấy những số nào, số được dùng để làm gì?

- Hình ảnh biển số xe:

+ Đây là hình ảnh biển gì? ( Cho trẻ đọc tên biển số xe)

- Hình ảnh biển số nhà:

+ Đây là hình ảnh biển gì? ( Cho trẻ đọc tên biển số nhà)

+ Nhà bạn nào có biển số nhà?

=> Cô chốt: Con số rất có ý nghĩa trong cuộc sống, nó dùng để chỉ số đồ dùng cần thiết của gia đình, số lương hàng tháng của bố mẹ, số tiền ăn, tiền học, dùng để nhận biết nhanh địa chỉ các lớp thông qua biển lớp, số điện thoại, biển số xe...
b. Phần 2: Tìm hiểu con số cần ghi nhớ

* Cho trẻ  các con số gọi tổng đài 113, 114, 115

+ Các con vừa được quan sát các con số nào? 
+ Số 113 dùng để gọi khi nào?

+ Khi bị đau muốn gọi cứu thương thì các con gọi số nào?

+ Số 114 để gọi trong trường hợp nào?

 Con số có thể chỉ số phương tiện đi lai trong gia đình 
( xe máy, xe đạp…) số tiền học, số người……..
 c, Luyện tập :
* Trò chơi 1: “Tìm chủ nhân của số điện thoại”.
- Cách chơi: Cô phát cho mỗi trẻ một số điện thoại ( 113, 114, 115) ở các góc lớp có những hình ảnh tương ứng với số điện thoại trên. Các con sẽ vừa đi vừa hát bài: trời nắng, trời mưa khi nhạc tắt các con sẽ chạy về phía chủ nhân của số điện thoại các con cầm trên tay. Bạn nào về nhầm chỗ phải làm theo yêu cầu của các bạn.
- Cho trẻ chơi 2-3 lần
* Trò chơi 2:  Nối tranh ( chơi theo nhóm)
- Cách chơi: Cô chia lớp thành 4 nhóm. Cô tặng mỗi nhóm 1 bức tranh trong bức tranh có các hình ảnh cùng các con số tự nhiên, nhiệm vụ của các con dùng bút để nối các số điện thoại đó với hình ảnh tương ứng. 
- Trẻ nối xong cô đến từng nhóm kiểm tra, nhận xét.
+ Cho trẻ chơi 2-3 lần

3. Kết thúc: 


- Cô nhận xét, khen ngợi động viên trẻ
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Thứ tư , ngày 19  tháng  4 năm 2023                                                                                      Thứ ……, ngày    tháng    năm 20
	Tên hoạt động
	Mục đích – Yêu cầu
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành

	LQVH

Thơ truyện: 

Sự tích ngày tết Hàn Thực
( Đa số trẻ chưa  biết)
	1. Kiến Thức:

- Trẻ biết tên truyện: “Sự tích ngày tết Hàn Thực”, tên nhân vật trong truyện.

- Trẻ hiểu nội dung truyện

2. Kỹ Năng:

- Trẻ trả lời đúng câu hỏi to, rõ ràng, đủ câu.
- Trẻ tập trung chú ý, ghi nhớ có chủ đích.

3. Thái Độ:

- Giáo dục trẻ hiểu về những nét văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam, và biết cách giữ gìn.
	1. Đồ dùng của cô:

- Tranh truyện “Sự tích ngày tết Hàn Thực” 

- Que chỉ
- Silde: Hình ảnh bánh trôi nước
- 1 bộ máy vi tính
- Ti vi

2. Đồ dùng của trẻ:

 - Ghế ngồi


	1. Ổn định tổ chức:

- Cô và trẻ xem hình ảnh bánh trôi nước
- Trò chuyện dẫn dắt vào bài.

2. Phương pháp hình thức tổ chức:

* Cô giới thiệu tên truyện “Sự tích ngày tết Hàn Thực”

- Cô kể lần 1: hỏi tên truyện, tên nhân vật?

- Cô kể lần 2: (kết hợp với tranh)

 * Đàm thoại:
- Sự tích ngày tết Hàn Thực bắt nguồn từ đâu?

Trích dẫn: “ Đời xuân thu.... nước  sở”

- Ngài Giới Tủ Thôi đã thể hiện lòng trung thành của mình như thế nào?

Trích dẫn: “ Bấy giờ..... vô cùng”
- Sau khi nhà vua giành lại đất nước đã làm gì?
Trích dẫn: “ Giới Tử Thôi..... tòng vong”

- Giới Tử Thôi đã làm gì? 

Trích dẫn: “ Vì thế..... ở ẩn”
- Sau khi nhớ ra Giới Tử Thôi nhà vua đã làm gì? 

Trích dẫn: “Tấn Văn Công.... đốt rừng”

- Nhà vua đã làm gì để ghi nhớ công ơn của Giới Tử Thôi?

Trích dẫn: “ Vua đau lòng...... Giới Tử Thôi”

- Ngày Tết Hàn Thực của Việt Nam như thế nào?

Trích dẫn: “ Cũng từ đó..... gia đình”

=>Giáo dục trẻ hiểu về những nét văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam, và biết cách giữ gìn.
- Cô kể lần 3: Cho trẻ xem hoạt hình về câu chuyện

3. Kết thúc:

- Nhận xét giờ học
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Thứ năm, ngày 20 tháng 4 năm 2023                                                                           Thứ ………., ngày    tháng     năm 20

	Hoạt động
	Mục đích – Yêu cầu
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành

	PTVĐ
VĐCB: Bật chụm liên tục vào 5 ô

TCVĐ: Lộn cầu vồng


	1. Kiến thức:
- Trẻ biết tên VĐCB: “Bật chụm liên tục vào 5 ô”. 
 - Trẻ biết tên trò chơi, cách chơi
2. Kỹ năng:

- Trẻ dùng sức của chân để nhún bật liên tục vào 5 ô mà không dẫm vào cạnh vòng

- Phát triển khả năng chú ý và định hướng cho trẻ.
- Trẻ chơi trò chơi thành thạo

3. Thái độ:

 - Trẻ có ý thức kỉ luật trong giờ học
- Giáo dục trẻ chăm chỉ tập luyện thể dục thể thao để có một cơ thể khỏe mạnh, dẻo dai.
	1.Đồ dùng của cô:

- Sân tập sạch sẽ, bằng phẳng.

- Vạch chuẩn

- Nhạc thể dục.

- 10 vòng thể dục

- Loa đài
2. Đồ dung của trẻ 

- Trang phục cô và trẻ gọn gàng.

- Trẻ đứng 4 hàng và về tập bài PTC
- Các vòng

	1. Ổn định tổ chức:

- Cô cho trẻ chơi trò chơi: “ Gieo hạt”
 - Cô dẫn dắt vào bài.

2. Phương pháp ,hình thức tổ chức :

a, Khởi động:

- Cô cho trẻ đi thường ,đi bằng mũi bàn chân ,đi thường đi bằng gót chân ,đi thường ,chạy chậm ,chạy nhanh ,chạy chậm ,đi thường và điểm số 1-2 tách hàng về hàng tập bài tập phát triển chung.

b, Trọng động 
* Bài tập phát triển chung: 

- ĐT Tay: 2 tay lên cao, ra phía trước sang ngang ( 2l*4n)

- ĐT Bụng: Đứng cúi gập người về phía trước( 2l*4n)

- ĐT Chân: khuỵu gối( 4l*4n)

- Bật chụm tách chân

* Vận động cơ bản “Bật chụm liên tục vào 5 ô”

- Cô giới thiệu tên vận động

- Cô tập mẫu lần 1: Không phân tích

- Cô tập mẫu lần 2 phân tích: TTCB: Đứng chụm chân trước vạch chuẩn, 2 tay chống hông. Khi có hiệu lệnh “ Bật” thì ta dùng sức chân để nhún và bật liên tục vào 5 ô tiếp đất bằng 2 nửa bàn chân trên. Khi bật không được dẫm vào cạnh vòng.

- Cô gọi 2 trẻ nhanh nhẹn lên tập thử. Cô và bạn nhận xét

- Trẻ thực hiện:

+ Trẻ lần lượt thực hiện bài tập. 
( Cô bao quát trẻ tập sửa sai cho trẻ)
+ Cô cho trẻ thi đua 2 đội với nhau.

- Cô cho trẻ nhắc lại tên vận động

- Gọi 1 – 2 trẻ tập tốt lên tập.

- Cô nhận xét trẻ 

* TCVĐ “ Lộn cầu vồng”

- Cô hỏi trẻ cách chơi,
- Cả lớp cùng thực hiện chơi

- Cô nhận xét trẻ chơi.

c, Hồi tĩnh: 

Cô cho trẻ đi lại nhẹ nhàng 1 – 2 vòng hít thở không khí 

3. Kết Thúc: 
- Nhận xét giờ học
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Thứ sáu, ngày  21 tháng  4 năm 2023                                                                                    Thứ ……, ngày    tháng    năm 20
	Tên hoạt động
	Mục đích – Yêu cầu
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành

	HĐKP
Tìm hiểu về bánh trôi
	1. Kiến thức:
- Trẻ biết bánh trôi bánh chay là món ăn đặc trưng của tết Hàn Thực

- Trẻ trẻ biết đặc điểm, hình dạng của bánh trôi và bánh chay. Nhân bánh trôi là đường viên, nhân bánh chay là đậu xanh

2. Kỹ năng:
- Trẻ trả lời các câu hỏi to, rõ ràng, mạch lạc, đủ câu.

- Phát triển khả năng quan sát, kỹ năng so sánh, ghi nhớ có chủ đích
3.Thái độ:

- Trẻ vui vẻ, hào hứng tham gia hoạt động

- Trẻ lòng yêu quê hương, đất nước, niềm tự hào dân tộc và lưu giữ những truyền thống tốt đẹp của quê hương.


	1. Đồ dùng của cô :

- Giáo án điện tử
- Đĩa bánh trôi, bát bánh chay

- Video quy trình làm bánh trôi, bánh chay

- Nhạc trò chơi.
- ti vi, máy tính
2. Đồ dùng của trẻ :
- TC1: Lô tô quy trình làm bánh trôi, chay

- Bảng gai

- Bột bánh trôi

- viên mật

- bàn góc

	1. Ổn định tổ chức:
- Cô cho trẻ xem hình ảnh món bánh và dẫn dắt vào bài
2. Phương pháp,hình thức tổ chức.
a. Quan sát và đàm thoại:

* Nhóm 1: Trẻ quan sát bánh trôi:

- Trẻ xem 1 số hình ảnh về bánh trôi

- Các con vừa được xem những hình ảnh về cái gì?

- Cô có đĩa gì đây?

- Người ta làm bánh trôi vào dịp nào?

- Bánh trôi có dạng hình gì? Màu gì?

- Bánh trôi được làm từ nguyên liệu gì?

- Nhân bánh trôi là gì?

- Cách làm bánh trôi như thế nào?

+ Cô cho trẻ xem video quy trình làm bánh trôi

-> Cô khái quát:
* Nhóm 2: Trẻ quan sát bánh chay:

- Trẻ xem 1 số hình ảnh về bánh chay

- Các con vừa được xem những hình ảnh về cái gì?

- Cô có bát gì đây?

- Người ta làm bánh chay vào dịp nào?

- Bánh chay có dạng hình gì? Màu gì?

- Bánh chay được làm từ nguyên liệu gì?

- Nhân bánh chay là gì?

- Bánh chay thường được ăn với nước gì?

- Cách làm bánh chay như thế nào?

+ Cô cho trẻ xem video quy trình làm bánh chay

-> Cô khái quát:
b. So sánh:
+ Giống nhau: Đều là món ăn từ bột nếp, màu trắng

+ Khác nhau: Nhân bánh trôi là đường, nhân bánh chay là đậu ăn với nước mật.
c. Giáo dục: Trẻ lòng yêu quê hương, đất nước, niềm tự hào dân tộc và lưu giữ những truyền thống tốt đẹp của quê hương.

d. Luyện tập

* Trò chơi 1: " Thi xem đội nào nhanh”

- Cách chơi: Mỗi đội sẽ lên xếp quy trình làm bánh trôi và bánh chay. Chơi tiếp theo cách tiếp sức, thời gian chơi là 1 bản nhạc

- Cô tổ chức cho trẻ chơi 2 – 3 lần.

*Trò chơi 2: “Bé khéo tay”
- Cô cho trẻ về bàn nặn bánh trôi
3. Kết thúc:

- Nhận xét giờ học khen ngợi trẻ
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